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1 1 1 GLAW1302 LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 3 16 LUẬT

2 1 2 MATH1203 LOGIC HỌC 2 12 LUẬT

3 1 3 BADM1301 QUẢN TRỊ HỌC ** 3 12 QTKD

4 2 1 SOCI1202 TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG ** 2 8 XÃ HỘI HỌC

5 2 2 ELAW2307 LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 3 16 LUẬT

6 2 3 ECON1303 KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG 3 16 KINH TẾ

7 3 1 POLI1201 NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN P1 2 0 BAN CƠ BẢN

8 3 2 ELAW2301 LUẬT HIẾN PHÁP 3 16 LUẬT

9 3 3 ELAW2404 LUẬT HÀNH CHÍNH 4 16 LUẬT

10 4 1 POLI1301 NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN P2 3 0 BAN CƠ BẢN

11 4 2 ELAW2302 LUẬT DÂN SỰ 1 3 16 LUẬT

12 4 3 ELAW3409 LUẬT HÌNH SỰ 4 16 LUẬT

13 5 1 POLI2201 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2 0 BAN CƠ BẢN

14 5 2 ELAW4209 LUẬT TÀI CHÍNH 2 12 LUẬT

15 5 3 ELAW3304 LUẬT DÂN SỰ 2 3 16 LUẬT

16 5 4 ELAW2203 LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2 12 LUẬT

17 5 5 ELAW3302 LUẬT ĐẤT ĐAI 3 16 LUẬT

18 6 1 POLI3301 ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN 3 0 BAN CƠ BẢN

19 6 2 ELAW2305 LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 3 16 LUẬT

20 6 3 ELAW3311 LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 3 16 LUẬT

21 6 4 ELAW3310 PL VỀ CÁC LOẠI HÌNH THƯƠNG NHÂN VÀ PHÁ SẢN 3 16 LUẬT

22 6 5 ELAW2204 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LUẬT HỌC 2 12 LUẬT

23 7 1 ELAW4318 LUẬT THUẾ 3 16 LUẬT

24 7 2 ELAW4216 LUẬT NGÂN HÀNG 2 12 LUẬT

25 7 3 ELAW4320 PL VỀ H.ĐÔNG THƯƠNG MẠI VÀ G.QUYẾT TR.CHẤP 3 16 LUẬT

26 7 4 ELAW4315 LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 3 16 LUẬT

27 8 1 ELAW4203 KỸ THUẬT XÂY DỰNG VĂN BẢN 2 12 LUẬT

28 8 2 ELAW4310 CÔNG PHÁP QUỐC TẾ 3 16 LUẬT

29 8 3 ELAW4303 LUẬT LAO ĐỘNG 3 16 LUẬT

30 8 4 ELAW3207 LUẬT CẠNH TRANH 2 16 LUẬT

31 8 5 ELAW3206 PL VỀ LUẬT SƯ & KN TV PL VÀ TRANH TỤNG * 2 12 LUẬT

32 9 1 ELAW3204 KỸ NĂNG THƯ KÝ TÒA ÁN * 2 12 LUẬT

33 9 2 ELAW4311 TƯ PHÁP QUỐC TẾ 3 16 LUẬT

34 9 3 ELAW3202 LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH * 2 12 LUẬT

35 9 4 ELAW3205 KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÔNG SỞ * 2 12 LUẬT

36 10 1 ELAW4204 LUẬT MÔI TRƯỜNG * 2 12 LUẬT

37 10 2 ELAW4223 LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2 16 LUẬT

38 10 3 ELAW2205 PHÁP LUẬT THANH TRA VÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO * 2 12 LUẬT

39 10 4 ELAW4217 PL VỀ CÔNG CHỨNG VÀ CHỨNG THỰC * 2 12 LUẬT

40 11 1 ELAW4218 LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ * 2 12 LUẬT

41 11 2 ELAW4211 KỸ THUẬT ĐÀM PHÁN & S.THẢO HĐ * 2 12 LUẬT

42 11 3 ELAW4220 PL VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM * 2 12 LUẬT

1 ELAW4221 LUẬT LA MÃ * 2 12 LUẬT

2 ELAW4222 LUẬT HIẾN PHÁP NƯỚC NGOÀI * 2 12 LUẬT

3 ELAW4214 PL VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ * 2 12 LUẬT

4 ELAW4215 LUẬT HỌC SO SÁNH * 2 12 LUẬT

5 ELAW4219 LUẬT HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG * 2 12 LUẬT

6 SOCI1301 XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG ** 3 16 XÃ HỘI HỌC

7 VIET1201 ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM ** 2 8 XÃ H ỘI HỌC

Ghi chú: môn học có dấu * / ** trong danh mục môn học tự chọn có thể thay thế cho môn học có dấu * / **/ ở trên

** THAY **

* Thứ tự các môn học có thể thay đổi cho phù hợp với thời khóa biểu của mỗi lớp học.
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